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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 (danh sách kèm theo). Việc hỗ trợ đầu tư được thực hiện như sau:
[bookmark: cumtu_1]- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.294 xã của 44 tỉnh;
[bookmark: cumtu_2]- Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 39 xã của thành phố Hà Nội, các tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng



[bookmark: loai_2]DANH SÁCH
[bookmark: loai_2_name]XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã

	
	Xã không phân định
	57

	
	Xã KV I
	78

	
	Xã KV II
	130

	
	Xã KV III
	2068

	
	Tổng số
	2333

	CHI TIẾT CÁC TỈNH

	[bookmark: dieu_1_1]1. TỈNH VĨNH PHÚC
	1

	
	HUYỆN TAM ĐẢO
	

	
	
	Xã Yên Dương

	[bookmark: dieu_2_1]2. THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	2

	
	HUYỆN BA VÌ
	

	
	
	Xã Ba Vì

	
	HUYỆN MỸ ĐỨC
	

	
	
	Xã An Phú

	[bookmark: dieu_3_1]3. TỈNH QUẢNG NINH
	25

	
	HUYỆN HOÀNH BỒ
	

	
	
	Xã Đồng Lâm

	
	
	Xã Đồng Sơn

	
	
	Xã Kỳ Thượng

	
	HUYỆN BA CHẼ
	

	
	
	Xã Đạp Thanh

	
	
	Xã Đồn Đạc

	
	
	Xã Nam Sơn

	
	
	Xã Thanh Lâm

	
	
	Xã Thanh Sơn

	
	HUYỆN TlÊN YÊN
	

	
	
	Xã Đại Dực

	
	
	Xã Đại Thành

	
	
	Xã Điền Xá

	
	
	Xã Hà Lâu

	
	HUYỆN BÌNH LIÊU
	

	
	
	Xã Hoành Mô

	
	
	Xã Đồng Tâm

	
	
	Xã Đồng Văn

	
	
	Xã Lục Hồn

	
	
	Xã Tình Húc

	
	
	Xã Vô Ngại

	
	HUYỆN ĐẦM HÀ
	

	
	
	Xã Quảng An

	
	
	Xã Quảng Lâm

	
	
	Xã Quảng Lợi

	
	HUYỆN HẢI HÀ
	

	
	
	Quảng Đức

	
	
	Quảng Sơn

	
	THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
	

	
	
	Xã Bắc Sơn

	
	
	Xã Hải Sơn

	[bookmark: dieu_4]4. TỈNH NINH BÌNH
	5

	
	HUYỆN NHO QUAN
	

	
	
	Xã Cúc Phương

	
	
	Xã Kỳ Phú

	
	
	Xã Phú Long

	
	
	Xã Quảng Lạc

	
	
	Xã Thạch Bình

	[bookmark: dieu_5]5. TỈNH HÀ GIANG
	140

	
	HUYỆN ĐỒNG VĂN
	

	
	
	Xã Hố Quáng Phìn

	
	
	Xã Lũng Cú

	
	
	Xã Lũng Phìn

	
	
	Xã Lũng Táo

	
	
	Xã Lũng Thầu

	
	
	Xã Ma Lé

	
	
	Xã Phố Cáo

	
	
	Xã Phố Là

	
	
	Xã Sà Phìn

	
	
	Xã Sảng Tủng

	
	
	Xã Sính Lủng

	
	
	Xã Sủng Là

	
	
	Xã Sủng Trái

	
	
	Xã Tả Lủng

	
	
	Xã Tả Phìn

	
	
	Xã Thài Phìn Tủng

	
	
	Xã Vần Chải

	
	HUYỆN MÈO VẠC
	

	
	
	Xã Cán Chu Phìn

	
	
	Xã Giàng Chu Phìn

	
	
	Xã Khâu Vai

	
	
	Xã Lũng Chinh

	
	
	Xã Lũng Pù

	
	
	Xã Nậm Ban

	
	
	Xã Niêm Sơn

	
	
	Xã Niêm Tòng

	
	
	Xã Pả Vi

	
	
	Xã Pải Lủng

	
	
	Xã Sơn Vĩ

	
	
	Xã Sủng Máng

	
	
	Xã Sủng Trà

	
	
	Xã Tả Lủng

	
	
	Xã Tát Ngà

	
	
	Xã Thượng Phùng

	
	
	Xã Xín Cái

	
	HUYỆN YÊN MINH
	

	
	
	Xã Bạch Đích

	
	
	Xã Du Già

	
	
	Xã Du Tiến

	
	
	Xã Đông Minh

	
	
	Xã Đường Thượng

	
	
	Xã Hữu Vinh

	
	
	Xã Lao Và chải

	
	
	Xã Lũng Hồ

	
	
	Xã Mậu Duệ

	
	
	Xã Mậu Long

	
	
	Xã Na Khê

	
	
	Xã Ngam La

	
	
	Xã Ngọc Long

	
	
	Xã Phú Lũng

	
	
	Xã Sủng Cháng

	
	
	Xã Sủng Thài

	
	
	Xã Thắng Mố

	
	HUYỆN QUẢN BẠ
	

	
	
	Xã Bát Đại Sơn

	
	
	Xã Cán Tỷ

	
	
	Xã Cao Mã Pờ

	
	
	Xã Lùng Tám

	
	
	Xã Nghĩa Thuận

	
	
	Xã Quản Bạ

	
	
	Xã Quyết Tiến

	
	
	Xã Tả Ván

	
	
	Xã Tùng Vài

	
	
	Xã Thái An

	
	
	Xã Thanh Vân

	
	HUYỆN BẮC MÊ
	

	
	
	Xã Đường Âm

	
	
	Xã Đường Hồng

	
	
	Xã Giáp Trung

	
	
	Xã Lạc Nông

	
	
	Xã Minh Sơn

	
	
	Xã Phiêng Luông

	
	
	Xã Phú Nam

	
	
	Xã Thượng Tân

	
	
	Xã Yên Cường

	
	
	Xã Yên Phong

	
	HUYỆN VỊ XUYÊN
	

	
	
	Xã Bạch Ngọc

	
	
	Xã Cao Bồ

	
	
	Xã Kim Linh

	
	
	Xã Kim Thạch

	
	
	Xã Lao Chải

	
	
	Xã Linh Hồ

	
	
	Xã Minh Tân

	
	
	Xã Ngọc Minh

	
	
	Xã Phong Quang

	
	
	Xã Phương Tiến

	
	
	Xã Quảng Ngần

	
	
	Xã Thanh Đức

	
	
	Xã Thanh Thủy

	
	
	Xã Thuận Hòa

	
	
	Xã Thượng Sơn

	
	
	Xã Xín Chải

	
	HUYỆN BẮC QUANG
	

	
	
	Xã Đồng Tiến

	
	
	Xã Đông Thành

	
	
	Xã Đức Xuân

	
	
	Xã Thượng Bình

	
	HUYỆN QUANG BÌNH
	

	
	
	Xã Bản Rịa

	
	
	Xã Hương Sơn

	
	
	Xã Nà Khương

	
	
	Xã Tân Nam

	
	
	Xã Tiên Nguyên

	
	
	Xã Xuân Minh

	
	
	Xã Yên Thành

	
	HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

	
	
	Xã Bản Luốc

	
	
	Xã Bản Máy

	
	
	Xã Bản Nhùng

	
	
	Xã Bản Péo

	
	
	Xã Bản Phùng

	
	
	Xã Chiến Phố

	
	
	Xã Đản Ván

	
	
	Xã Hồ Thầu

	
	
	Xã Nam Sơn

	
	
	Xã Nàng Đôn

	
	
	Xã Nậm Dịch

	
	
	Xã Nậm Khòa

	
	
	Xã Nậm Ty

	
	
	Xã Ngàm Đăng Vài

	
	
	Xã Pố Lồ

	
	
	Xã Pờ Ly Ngài

	
	
	Xã Sán Xả Hồ

	
	
	Xã Tả Sử Choóng

	
	
	Xã Tân Tiến

	
	
	Xã Tụ Nhân

	
	
	Xã Túng Sán

	
	
	Xã Thàng Tín

	
	
	Xã Thèn Chu Phìn

	
	HUYỆN XÍN MẦN
	

	
	
	Xã Bản Díu

	
	
	Xã Bản Ngò

	
	
	Xã Cốc Rế

	
	
	Xã Chế Là

	
	
	Xã Chí Cà

	
	
	Xã Khuôn Lùng

	
	
	Xã Nà Chì

	
	
	Xã Nàn Ma

	
	
	Xã Nàn Sỉn

	
	
	Xã Nấm Dẩn

	
	
	Xã Ngán Chiên

	
	
	Xã Pà Vầy Sủ

	
	
	Xã Quảng Nguyên

	
	
	Xã Tả Nhìu

	
	
	Xã Thèn Phàng

	
	
	Xã Thu Tà

	
	
	Xã Trung Thịnh

	
	
	Xã Xín Mần

	[bookmark: dieu_6]6. TỈNH CAO BẰNG
	137

	
	HUYỆN BẢO LÂM
	

	
	
	Xã Đức Hạnh

	
	
	Xã Lý Bôn

	
	
	Xã Mông Ân

	
	
	Xã Nam Cao

	
	
	Xã Nam Quang

	
	
	Xã Quảng Lâm

	
	
	Xã Tân Việt

	
	
	Xã Thạch Lâm

	
	
	Xã Thái Học

	
	
	Xã Thái Sơn

	
	
	Xã Vĩnh Phong

	
	
	Xã Vĩnh Quang

	
	
	Xã Yên Thổ

	
	HUYỆN HÀ QUẢNG
	

	
	
	Xã Trường Hà

	
	
	Xã Cải Viên

	
	
	Xã Hạ Thôn

	
	
	Xã Hồng Sỹ

	
	
	Xã Kéo Yên

	
	
	Xã Lũng Nặm

	
	
	Xã Mã Ba

	
	
	Xã Nà Sác

	
	
	Xã Nội Thôn

	
	
	Xã Quý Quân

	
	
	Xã Sóc Hà

	
	
	Xã Sỹ Hai

	
	
	Xã Tổng Cọt

	
	
	Xã Thượng Thôn

	
	
	Xã Vân An

	
	
	Xã Vần Dính

	
	HUYỆN BẢO LẠC
	

	
	
	Xã Bảo Toàn

	
	
	Xã Cô Ba

	
	
	Xã Cốc Pàng

	
	
	Xã Đình Phùng

	
	
	Xã Hồng An

	
	
	Xã Huy Giáp

	
	
	Xã Hưng Đạo

	
	
	Xã Hưng Thịnh

	
	
	Xã Kim Cúc

	
	
	Xã Khánh Xuân

	
	
	Xã Phan Thanh

	
	
	Xã Sơn Lập

	
	
	Xã Sơn Lộ

	
	
	Xã Thượng Hà

	
	
	Xã Xuân Trường

	
	HUYỆN NGUYÊN BÌNH
	

	
	
	Xã Bắc Hợp

	
	
	Xã Ca Thành

	
	
	Xã Hoa Thám

	
	
	Xã Hưng Đạo

	
	
	Xã Mai Long

	
	
	Xã Phan Thanh

	
	
	Xã Quang Thành

	
	
	Xã Tam Kim

	
	
	Xã Thái Học

	
	
	Xã Thành Công

	
	
	Xã Thịnh Vượng

	
	
	Xã Triệu Nguyên

	
	
	Xã Vũ Nông

	
	
	Xã Yên Lạc

	
	HUYỆN HÒA AN
	

	
	
	Xã Bình Dương

	
	
	Xã Công Trừng

	
	
	Xã Đức Xuân

	
	
	Xã Hà Trì

	
	
	Xã Ngũ Lão

	
	
	Xã Quang Trung

	
	
	Xã Trưng Vương

	
	
	Xã Trương Lương

	
	HUYỆN THÔNG NÔNG
	

	
	
	Xã Bình Lãng

	
	
	Xã Cần Nông

	
	
	Xã Cần Yên

	
	
	Xã Đa Thông

	
	
	Xã Lương Can

	
	
	Xã Lương Thông

	
	
	Xã Ngọc Động

	
	
	Xã Thanh Long

	
	
	Xã Vị Quang

	
	
	Xã Yên Sơn

	
	HUYỆN HẠ LANG
	

	
	
	Xã Quang Long

	
	
	Xã Thị Hoa

	
	
	Xã Việt Chu

	
	
	Xã An Lạc

	
	
	Xã Cô Ngân

	
	
	Xã Đồng Loan

	
	
	Xã Đức Quang

	
	
	Xã Kim Loan

	
	
	Xã Lý Quốc

	
	
	Xã Minh Long

	
	
	Xã Thái Đức

	
	
	Xã Thắng Lợi

	
	
	Xã Vinh Quý

	
	HUYỆN THẠCH AN
	

	
	
	Xã Đức Long

	
	
	Xã Canh Tân

	
	
	Xã Danh Sỹ

	
	
	Xã Đức Thông

	
	
	Xã Đức Xuân

	
	
	Xã Kim Đồng

	
	
	Xã Lê Lai

	
	
	Xã Lê Lợi

	
	
	Xã Minh Khai

	
	
	Xã Quang Trọng

	
	
	Xã Thái Cường

	
	
	Xã Thị Ngân

	
	
	Xã Thụy Hùng

	
	
	Xã Trọng Con

	
	HUYỆN TRÙNG KHÁNH
	

	
	
	Xã Đàm Thủy

	
	
	Xã Chí Viễn

	
	
	Xã Đình Phong

	
	
	Xã Lăng Yên

	
	
	Xã Cao Thăng

	
	
	Xã Ngọc Côn

	
	
	Xã Ngọc Chung

	
	
	Xã Ngọc Khê

	
	
	Xã Phong Nặm

	
	
	Xã Trung Phúc

	
	HUYỆN TRÀ LĨNH
	

	
	
	Xã Cao Chương

	
	
	Xã Cô Mười

	
	
	Xã Lưu Ngọc

	
	
	Xã Quang Hán

	
	
	Xã Quang Trung

	
	
	Xã Quang Vinh

	
	
	Xã Tri Phương

	
	
	Xã Xuân Nội

	
	HUYỆN QUẢNG UYÊN
	

	
	
	Xã Bình Lăng

	
	
	Xã Đoài Khôn

	
	
	Xã Hạnh Phúc

	
	
	Xã Hoàng Hải

	
	
	Xã Hồng Định

	
	
	Xã Hồng Quang

	
	
	Xã Ngọc Động

	
	
	Xã Phi Hải

	
	
	Xã Quốc Dân

	
	HUYỆN PHỤC HÒA
	

	
	
	Xã Đại Sơn

	
	
	Xã Cách Linh

	
	
	Xã Hồng Đại

	
	
	Xã Lương Thiện

	
	
	Xã Mỹ Hưng

	
	
	Xã Tiên Thành

	
	
	Xã Triệu Ấu

	[bookmark: dieu_7]7. TỈNH BẮC KẠN
	58

	
	HUYỆN PÁC NẶM
	

	
	
	Xã An Thắng

	
	
	Xã Bằng Thành

	
	
	Xã Bộc Bố

	
	
	Xã Cao Tân

	
	
	Xã Cổ Linh

	
	
	Xã Công Bằng

	
	
	Xã Giáo Hiệu

	
	
	Xã Nghiên Loan

	
	
	Xã Nhạn Môn

	
	
	Xã Xuân La

	
	HUYỆN BẠCH THÔNG
	

	
	
	Xã Sỹ Bình

	
	
	Xã Vũ Muộn

	
	
	Xã Cao Sơn

	
	HUYỆN NGÂN SƠN
	

	
	
	Xã Cốc Đán

	
	
	Xã Lãng Ngâm

	
	
	Xã Thuần Mang

	
	
	Xã Thượng Ân

	
	
	Xã Thượng Quan

	
	
	Xã Trung Hòa

	
	HUYỆN CHỢ MỚI
	

	
	
	Xã Cao Kỳ

	
	
	Xã Quảng Chu

	
	
	Xã Thanh Mai

	
	
	Xã Thanh Vận

	
	
	Xã Yên Hân

	
	
	Xã Bình Văn

	
	
	Xã Mai Lạp

	
	
	Xã Yên Cư

	
	HUYỆN BA BỂ
	

	
	
	Xã Bành Trạch

	
	
	Xã Cao Thượng

	
	
	Xã Cao Trĩ

	
	
	Xã Chu Hương

	
	
	Xã Đồng Phúc

	
	
	Xã Hoàng Trĩ

	
	
	Xã Nam Mẫu

	
	
	Xã Phúc Lộc

	
	
	Xã Quảng Khê

	
	
	Xã Yến Dương

	
	HUYỆN CHỢ ĐỒN
	

	
	
	Xã Bằng Lãng

	
	
	Xã Lương Bằng

	
	
	Xã Yên Thượng

	
	
	Xã Nghĩa Tá

	
	
	Xã Yên Thịnh

	
	
	Xã Bằng Phúc

	
	
	Xã Xuân Lạc

	
	
	Xã Yên Mỹ

	
	HUYỆN NA RÌ
	

	
	
	Xã Lương Thượng

	
	
	Xã Ân Tình

	
	
	Xã Côn Minh

	
	
	Xã Đồng Xá

	
	
	Xã Hữu Thác

	
	
	Xã Kim Hỷ

	
	
	Xã Lam Sơn

	
	
	Xã Lạng San

	
	
	Xã Liêm Thủy

	
	
	Xã Quang Phong

	
	
	Xã Văn Minh

	
	
	Xã Vũ Loan

	
	
	Xã Xuân Dương

	[bookmark: dieu_8]8. TỈNH TUYÊN QUANG
	61

	
	HUYỆN LÂM BÌNH
	

	
	
	Xã Bình An

	
	
	Xã Hồng Quang

	
	
	Xã Khuôn Hà

	
	
	Xã Lăng Can

	
	
	Xã Phúc Yên

	
	
	Xã Thượng Lâm

	
	
	Xã Xuân Lập

	
	HUYỆN NA HANG
	

	
	
	Xã Côn Lôn

	
	
	Xã Đà Vị

	
	
	Xã Hồng Thái

	
	
	Xã Khâu Tinh

	
	
	Xã Sinh Long

	
	
	Xã Sơn Phú

	
	
	Xã Thượng Giáp

	
	
	Xã Thượng Nông

	
	
	Xã Yên Hoa

	
	HUYỆN CHIÊM HÓA
	

	
	
	Xã Vinh Quang

	
	
	Xã Xuân Quang

	
	
	Xã Hà Lang

	
	
	Xã Phú Bình

	
	
	Xã Bình Nhân

	
	
	Xã Bình Phú

	
	
	Xã Kiên Đài

	
	
	Xã Kim Bình

	
	
	Xã Linh Phú

	
	
	Xã Minh Quang

	
	
	Xã Phúc Sơn

	
	
	Xã Tân An

	
	
	Xã Tân Mỹ

	
	
	Xã Tri Phú

	
	
	Xã Trung Hà

	
	
	Xã Yên Lập

	
	HUYỆN HÀM YÊN
	

	
	
	Xã Bạch Xa

	
	
	Xã Hùng Đức

	
	
	Xã Minh Hương

	
	
	Xã Minh Khương

	
	
	Xã Tân Thành

	
	
	Xã Thành Long

	
	
	Xã Yên Lâm

	
	
	Xã Yên Thuận

	
	HUYỆN YÊN SƠN
	

	
	
	Xã Mỹ Bằng

	
	
	Xã Công Đa

	
	
	Xã Đạo Viện

	
	
	Xã Hùng Lợi

	
	
	Xã Kiến Thiết

	
	
	Xã Kim Quan

	
	
	Xã Lang Quán

	
	
	Xã Phú Thịnh

	
	
	Xã Quý Quân

	
	
	Xã Trung Minh

	
	
	Xã Trung Sơn

	
	
	Xã Trung Trực

	
	HUYỆN SƠN DƯƠNG
	

	
	
	Xã Hợp Thành

	
	
	Xã Tân Trào

	
	
	Xã Bình Yên

	
	
	Xã Đồng Quý

	
	
	Xã Lâm Xuyên

	
	
	Xã Lương Thiện

	
	
	Xã Minh Thanh

	
	
	Xã Thanh Phát

	
	
	Xã Trung Yên

	[bookmark: dieu_9]9. TỈNH LÀO CAI
	120

	
	HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
	

	
	
	Xã Bản Lầu

	
	
	Xã Lùng Vai

	
	
	Xã Cao Sơn

	
	
	Xã Dìn Chin

	
	
	Xã La Pan Tẩn

	
	
	Xã Lùng Khấu Nhin

	
	
	Xã Nậm Chảy

	
	
	Xã Nấm Lư

	
	
	Xã Pha Long

	
	
	Xã Tả Gia Khâu

	
	
	Xã Tả Ngài Chồ

	
	
	Xã Tả Thàng

	
	
	Xã Tung Chung Phố

	
	
	Xã Thanh Bình

	
	HUYỆN SA PA
	

	
	
	Xã Bản Hồ

	
	
	Xã Bản Khoang

	
	
	Xã Bản Phùng

	
	
	Xã Hầu Thào

	
	
	Xã Lao Chải

	
	
	Xã Nậm Sài

	
	
	Xã Sa Pả

	
	
	Xã San Xả Hồ

	
	
	Xã Sử Pán

	
	
	Xã Suối Thầu

	
	
	Xã Tả Giàng Phìn

	
	
	Xã Tả Phìn

	
	
	Xã Tả Van

	
	
	Xã Thanh Kim

	
	
	Xã Thanh Phú

	
	
	Xã Trung Chải

	
	HUYỆN BẢO THẮNG
	

	
	
	Xã Bản Phiệt

	
	
	Xã Bản Cầm

	
	
	Xã Phong Niên

	
	
	Xã Phố Lu

	
	
	Xã Thái Niên

	
	
	Xã Trì Quang

	
	HUYỆN BẢO YÊN
	

	
	
	Xã Bảo Hà

	
	
	Xã Cam Cọn

	
	
	Xã Điện Quan

	
	
	Xã Kim Sơn

	
	
	Xã Long Phúc

	
	
	Xã Minh Tân

	
	
	Xã Nghĩa Đô

	
	
	Xã Tân Dương

	
	
	Xã Tân Tiến

	
	
	Xã Thượng Hà
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	HUYỆN ĐÀ BẮC
	

	
	
	Xã Đoàn Kết

	
	
	Xã Đồng Chum

	
	
	Xã Đồng Nghê

	
	
	Xã Đồng Ruộng

	
	
	Xã Giáp Đắt

	
	
	Xã Mường Chiềng
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	Xã Nam Thượng

	
	
	Xã Nật Sơn
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	Xã Sơn Thủy

	
	
	Xã Thượng Bì
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	Xã Đú Sáng

	
	
	Xã Hợp Đồng

	
	
	Xã Hùng Tiến

	
	
	Xã Nuông Dăm
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	Xã Hương Trạch
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	Xã Thượng Hóa

	
	
	Xã Trọng Hóa

	
	
	Xã Trung Hóa

	
	
	Xã Xuân Hóa
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	HUYỆN TUYÊN HÓA
	

	
	
	Xã Cao Quảng
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	Xã Lâm Hóa
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	HUYỆN HƯỚNG HÓA
	

	
	
	Xã Tân Long

	
	
	Xã Tân Thành

	
	
	Xã Thuận

	
	
	Xã Ba Tầng

	
	
	Xã Hướng Phùng

	
	
	Xã A Dơi

	
	
	Xã A Túc

	
	
	Xã Húc

	
	
	Xã Hướng Lập

	
	
	Xã Hướng Linh

	
	
	Xã Hướng Lộc

	
	
	Xã Hướng Sơn

	
	
	Xã Hướng Tân

	
	
	Xã Hướng Việt

	
	
	Xã Thanh

	
	
	Xã Xy

	
	HUYỆN ĐAKRÔNG
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	HUYỆN A LƯỚI
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